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I. THÔNG TIN GIỐNG 

- Giống vừng BĐ.01 có thời gian sinh trưởng từ 76 - 83 ngày. 

- Giống phân cành khỏe, chiều cao đóng quả >40 cm, phù hợp áp 

dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch.  

- Quả khi chín có màu xanh vàng với 2 ngăn hạt (4 hàng hạt/quả), 

vỏ hạt màu vàng và khối lượng 1.000 hạt lớn (>3,0 gram).  

- Chịu hạn tốt, nhiễm nhẹ bệnh đốm lá (điểm 3) và bệnh héo cây 

(điểm 1), chín tập trung (thời gian chín 7 - 11 ngày), không bị tách quả 

(điểm 1) và chống đổ ngã tốt.  

- Năng suất đạt >15 tạ/ha và hàm lượng dầu đạt >53%. 
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II. KỸ THUẬT CANH TÁC 

Biện pháp canh tác 

Thời vụ gieo 

trồng 

-Vùng Duyên hải Nam Trung bộ:  

Vụ Hè Thu: gieo tháng 4 - 5 và thu hoạch tháng 7 - 8. 

Kỹ thuật 

làm đất 

- Cần cày sâu 25 cm, bừa lại nhiều lần cho đất nhuyễn trước khi 

sạ để hạt vừng dễ tiếp xúc với đất, cây mọc tốt. 

- Lên luống cao 20cm, rộng 1m; rãnh rộng 30cm để thoát nước. 

Lượng giống 

gieo sạ 
- Từ 4 - 6 kg/ha. 

Mật độ và 

khoảng cách 

trồng 

- Mật độ trồng: 30 - 40 cây/m2, tương ứng với khoảng cách 

gieo: 30 cm x 10cm x 1 hạt/hốc hoặc 25cm x 10cm x 1 hạt/hốc. 

Phân bón và 

phương thức 

bón phân 

- Lượng phân bón đầu tư cho 1,0 ha: 5 tấn phân chuồng hoai 

mục (hoặc 500 kg phân HCVS) + 90 N + 90 P2O5 + 45 K2O + 

300 kg vôi bột. 

- Cách bón: 

+ Bón lót 100% phân chuồng, lân và vôi bột. 

+ Bón thúc lần 1 (10 ngày sau mọc): 1/3 Urê + 1/3 Kali Clorua; 

+ Bón thúc lần 2 (20 ngày sau mọc): 2/3 Urê + 2/3 Kali Clorua 

còn lại. 

Chế phẩm 

điều hòa sinh 

trưởng 

- Phun chế phẩm Ethephon với nồng độ 0,015% vào thời điểm 

cây vừng chín sinh lý (Khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch). 

Tưới nước 

- Tưới 4 lần/vụ vào các thời điểm vừng bắt đầu ra hoa (25 ngày 

sau gieo), đậu trái (40 ngày sau gieo), vào chắc (55 ngày sau 

gieo) và thời kỳ bắt đầu chín (70 ngày sau gieo). 

Phòng trừ 

sâu, bệnh hại 
- Theo biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 

Thu hoạch 

- Khi lá chuyển màu xanh vàng, vàng, trái gốc chuyển vàng và 

bắt đầu nứt, cắt cây khi trời khô ráo, ủ, phơi và ra hạt bằng máy 

tuốt lúa. 

III. KHUYẾN CÁO PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Giống vừng BĐ.01 thích hợp với vùng đất thoát nước tốt, đất 

phù sa, đất xám,… trong điều kiện canh tác ở vụ Hè Thu (gieo tháng 

4 - 5 và thu hoạch tháng 7 - 8) tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 

 

Kính chúc bà con được mùa bội thu! 


